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   Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Họ và tên học sinh:……………………….Lớp:……Số báo danh………..

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi
thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:

Hàm số nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. . B. . C. . D. .

Câu 2. Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình vẽ sau:

Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 3. Cho hàm số . Hàm số  có đồ thị như hình vẽ sau 

Số điểm cực trị của hàm số là 

A. . B. . C. . D. .
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Câu 4. Cho hàm số . Mệnh đề đúng là

A. Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng  

B. Hàm số đồng biến trên .

C. Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng  và .

D. Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng  và .

Câu 5. Cho hàm số liên tục trên ,có bảng biến thiên như sau

Giá trị lớn nhất của hàm số trên  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 6.  Cho tứ diện . Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề đúng?

A. . B. .

C. . D. .

Câu 7. Cho tứ diện . Gọi  là trung điểm của  và . Chọn khẳng định đúng?

     A. . B. .  

C. . D. .

Câu 8. Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:
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Tổng số đường tiệm cận đứng và ngang của đồ thị hàm số đã cho là 

A. . B. . C. . D. .

Câu 9. Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình vẽ.
Khẳng định nào sau đây đúng?

A. . B. .

C. . D. .

Câu 10. Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số
nào?

 

A. . B. . C. . D. .

Câu 11. Một chất điểm chuyển động theo quy luật  Tìm thời điểm  (giây) mà tại đó

vận tốc  của chuyển động đạt giá trị lớn nhất.

A. . B. . C. . D. .

Câu 12. Cho lăng trụ tam giác  có . Hãy phân tích (biểu thị) vectơ

 qua các vectơ .

A. B. C. D. .

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình vẽ
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a) Hàm số  đồng biến trên .

b) Hàm số  có 3 điểm cực trị.

c) Giá trị nhỏ nhất hàm số trên   là -4.

d) Ta có 

Câu 2.  Cho hàm số  (  là tham số thực).  Xét tính đúng sai các mệnh đề sau

a) Tập xác định của hàm số là .

b) Đạo hàm của hàm số là .

c) Có đúng 2 số nguyên  để hàm số đã cho nghịch biến trên từng khoảng của tập xác định.

d) Hàm số đã cho có tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên  bằng  khi và chỉ khi .

Câu 3. Một chiếc đèn chùm treo có khối lượng  được thiết kế với

đĩa đèn được giữ bởi bốn đoạn xích   sao cho  là

hình chóp tứ giác đều có  (tham khảo hình). Sử dụng công thức

 trong đó  là vectơ  gia tốc rơi tự do có độ lớn , để tính

trọng lực  tác động lên chiếc đèn chùm.

a) Độ lớn của trọng lực  tác động lên chiếc đèn chùm là 

b) 

c)  với  là tâm hình vuông 
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d) Độ lớn của lực căng cho mỗi sợi xích bằng 

Câu 4.   Giả sử hàm cầu đối với một loại hàng hóa được cho bởi công thức , trong đó
 là giá bán (nghìn đồng) của mỗi đơn vị sản phẩm và  là số lượng đơn vị sản phẩm đã bán.

a) Công thức tính  như hàm của  là .

b) Tập xác định của hàm  là .

c) Nếu giá bán là  nghìn đồng thì số đơn vị bán được là  đơn vị sản phẩm.

d) Nếu giá bán tăng thì số đơn vị sản phẩm bán được tăng lên.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hàm số  có khoảng nghịch biến có độ dài lớn nhất là  Tìm tổng

là bao nhiêu?

Câu 2. Sau khi phát hiện một bệnh dịch, các chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh kể từ ngày

xuất hiện bệnh nhân đầu tiên đến ngày thứ t là 
2 3( ) 45 , 0,1, 2,..., 25.f t t t t    Nếu coi f(t) là hàm số xác

định trên đoạn [0;25] thì đạo hàm f’(t) được xem là tốc độ truyền bệnh (người/ngày) tại thời điểm t. Sau

ngày bao nhiêu thì tốc độ truyền bệnh sẽ giảm?

Câu 3. Cho tứ diện , gọi  lần lượt là trung điểm của  và . Biết rằng

. Giá trị của biểu thức  bằng? (Kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần

trục). 

Câu 4. Cho hàm số . Biết rằng  và  là hai điểm trên đồ thị  có 

tổng khoảng cách đến hai đường tiệm cận của  nhỏ nhất. Tính giá trị .

Câu 5. Một vật chuyển động phương ngang theo quy luật  với  (giây) là khoảng

thời gian tính từ lúc bắt đầu chuyển động và (mét) là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian

đó. Tính gia tốc của chất điểm tại thời điểm vật dừng lại ( đơn vị ).
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Câu 6. Một công ty sản xuất dụng cụ thể thao nhận được một đơn đặt hàng sản xuất   quả bóng

tennis. Công ty này sở hữu một số máy móc, mỗi máy có thể sản xuất  quả bóng trong một giờ. Chi phí

thiết lập các máy này là  nghìn đồng cho mỗi máy. Khi được thiết lập, hoạt động sản xuất sẽ hoàn

toàn diễn ra tự động dưới sự giám sát. Số tiền phải trả cho người giám sát là  nghìn đồng một giờ. Số

máy móc công ty nên sử dụng là bao nhiêu để chi phí hoạt động là thấp nhất?

------------Hết----------

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;

- Giám thị không giải thích gì thêm.
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